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STT Mã sinh viên STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ngành/Chuyên ngành Tên loại chứng chỉ

1 31231020429 1 31231020429 Nguyễn Thanh Thảo 07/11/2005 Bất Động Sản Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

2 31231020485 2 31231020485 Âu Ngọc Mai 19/08/2005 Công nghệ tài chính Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

3 31231024079 3 31231024079 Đỗ Nguyễn Khoa Duy 10/06/2005 Công nghệ tài chính Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

4 31231021734 4 31231021734 Ngô Thị Khánh Ngọc 17/03/2005 Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

5 31231025046 5 31231025046 Nguyễn Thị Mỹ Thảo 03/09/2005 Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

6 31231020968 6 31231020968 Tô Đình Gia Bảo 08/12/2005 Kế toán Công Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

7 31231022868 7 31231022868 Ngô Mai Phương 29/04/2005 Kế toán Công Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

8 31231024636 8 31231024636 Lê Quỳnh Anh 24/07/2005 Kế toán Công Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

9 31231025062 9 31231025062 Châu Gia Tuệ 28/10/2005 Kế toán Công Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

10 31231021130 10 31231021130 Trần Nguyễn Tường Vy 24/05/2005 Kế toán doanh nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

11 31231021181 11 31231021181 Nguyễn Đông Thắng 16/05/2005 Kế toán doanh nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

12 31231021724 12 31231021724 Võ Tường Khanh 26/04/2005 Kế toán doanh nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

13 31231022495 13 31231022495 Trần Nguyên Khôi 30/05/2005 Kế toán doanh nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

14 31231023963 14 31231023963 Mai Lê Tuyết Như 29/07/2005 Kế toán doanh nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

15 31231025404 15 31231025404 Nguyễn Thị Thanh Tâm 20/10/2005 Kế toán doanh nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

16 31231025853 16 31231025853 Nguyễn Đinh Thiên Vĩ 02/05/2005 Kế toán doanh nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

17 31231026112 17 31231026112 Nguyễn Mai Ngọc Linh 03/05/2005 Kế toán doanh nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

18 31231021702 18 31231021702 Nguyễn Ngọc Anh Thy 11/02/2005 Kiểm Toán Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

19 31231024068 19 31231024068 Lê Đạt Thắng 09/11/2005 Kiểm Toán Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

20 31231024323 20 31231024323 Đặng Diễm Tiên 19/01/2005 Kiểm Toán Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

21 31231026409 21 31231026409 Đào Mai Thuỳ Dương 02/12/2005 Kiểm Toán Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

22 31231026972 22 31231026972 Đặng Thị Hạ My 20/12/2005 Kiểm Toán Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

23 31231023529 23 31231023529 Trần Phú Anh Tuấn 15/08/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

24 31231024333 24 31231024333 Nguyễn Tuấn Kiệt 15/03/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

25 31231024703 25 31231024703 Trương Ngọc Yến Nhi 01/04/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

26 31231025441 26 31231025441 Vương Gia Bảo 15/12/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365
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27 31231025865 27 31231025865 Hồ Duy Uyên 20/11/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

28 31231025920 28 31231025920 Nguyễn Thanh Anh Thư 29/06/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

29 31231026552 29 31231026552 Nguyễn Đức Mạnh 28/01/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

30 31231027094 30 31231027094 Vũ Hoàng Anh Kiệt 30/01/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

31 31231027404 31 31231027404 Dương Minh Nguyệt 19/02/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

32 31231021864 32 31231021864 Tôn Tường Anh 21/01/2005 Kinh doanh thương mại Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

33 31231022335 33 31231022335 Huỳnh Trần Ngọc Diệp 02/08/2005 Kinh doanh thương mại Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

34 31231023227 34 31231023227 Văn Thị Mỹ Quỳnh 13/01/2005 Kinh doanh thương mại Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

35 31231023764 35 31231023764 Nguyễn Vũ Tuyết Nhi 15/09/2005 Kinh doanh thương mại Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

36 31231025222 36 31231025222 Nguyễn Thị Kim Hồng 24/04/2005 Kinh doanh thương mại Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

37 31231022732 37 31231022732 Huỳnh Minh Tâm 20/02/2005 Kinh tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

38 31231023447 38 31231023447 Đặng Tấn Lợi 25/12/2005 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

39 31231026886 39 31231026886 Nguyễn Lê Thục Quyên 04/03/2005 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

40 31231020586 40 31231020586 Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên 04/06/2005 Luật kinh doanh quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

41 31231022564 41 31231022564 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 29/03/2005 Marketing Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

42 31231026221 42 31231026221 Mai Phương Ngân 10/05/2005 Marketing Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

43 31231020837 43 31231020837 Lê Thụy Như Tâm 21/03/2005 Ngân hàng Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

44 31231022508 44 31231022508 Phan Ngọc Đan 08/04/2005 Ngân hàng Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

45 31231024914 45 31231024914 Phạm Phương Thảo 26/04/2005 Ngân hàng Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

46 31231026170 46 31231026170 Hồ Nguyễn Quỳnh Như 17/05/2005 Ngân hàng Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

47 31231025224 47 31231025224 Lộc Nguyễn Đan Nhi 24/02/2005 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

48 31231020719 48 31231020719 Phạm Hoàng Uyên Phương 14/01/2005 Quản trị Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

49 31231022120 49 31231022120 Nguyễn Huy Hoàng 02/02/2005 Quản trị Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

50 31231022849 50 31231022849 Lê Duy Uyên Phương 21/10/2005 Quản trị Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

51 31231023400 51 31231023400 Nguyễn Hữu Thịnh 08/09/2005 Quản trị Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

52 31231023919 52 31231023919 Lê Anh Được 31/12/2005 Quản trị Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

53 31231024781 53 31231024781 Nguyễn Đại Trọng 26/10/2005 Quản trị Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

54 31231025837 54 31231025837 Đoàn Nữ Quỳnh Phương 14/04/2005 Quản trị Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365
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55 31231027007 55 31231027007 Nguyễn Tấn Anh Quốc 28/01/2005 Quản trị Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

56 31231027091 56 31231027091 Phạm Khắc Trung 13/08/2005 Quản trị Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

57 31231020522 57 31231020522 Đinh Phạm Anh Thùy 27/08/2005 Quản trị bệnh viện Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

58 31231021300 58 31231021300 Lâm Khánh Linh 02/12/2005 Quản trị bệnh viện Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

59 31231025708 59 31231025708 Phan Lê Thương 01/10/2005 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

60 31231021876 60 31231021876 Nguyễn Hồng Nhung 12/05/2005 Quản trị khách sạn Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

61 31231023616 61 31231023616 Trương Thanh Ngân 18/05/2005 Quản trị khởi nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

62 31231021374 62 31231021374 Bùi Khánh My 28/10/2005 Quản trị nhân lực Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

63 31231021453 63 31231021453 Nguyễn Ngọc Anh Thư 24/10/2005 Quản trị nhân lực Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

64 31231023012 64 31231023012 Nguyễn Anh Thư 31/08/2005 Quản trị nhân lực Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

65 31231025023 65 31231025023 Lê Quỳnh Hương Giang 11/04/2005 Quản trị nhân lực Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

66 31231025852 66 31231025852 Trần Mỹ Duyên 28/03/2005 Quản trị nhân lực Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

67 31231025060 67 31231025060 Võ Thị Lê Linh 29/08/2005 Quản trị Sự kiện và Dịch vụ giải trí Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

68 31231022146 68 31231022146 Nguyễn Thị Cao Ngân 14/02/2005 Tài chính Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

69 31231025084 69 31231025084 Nguyễn Hà Uyên Khanh 01/09/2005 Tài chính Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

70 31231026107 70 31231026107 Nguyễn Thị Cẩm Ly 05/04/2004 Tài chính Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

71 31231026257 71 31231026257 Trần Thiện Thảo 07/02/2005 Tài chính Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

72 31231027324 72 31231027324 Lê Thị Ngọc Trâm 08/10/2005 Tài chính Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

73 31231027605 73 31231027605 Đào Yến Nhi 13/09/2005 Tài chính Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

74 31231023153 74 31231023153 Nguyễn Trần Minh Hiển 29/09/2005 Tài chính công Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

75 31231025684 75 31231025684 Trần Đình Khánh Vân 27/07/2005 Tài chính Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

76 31231021314 76 31231021314 Trần Bảo Trân 17/05/2005 Thẩm định giá và quản trị tài sản Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

77 31231024874 77 31231024874 Phù Huỳnh Bảo Trân 28/05/2005 Thống kê Kinh doanh Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

78 31231020132 78 31231020132 Phạm Hoàng Yến Linh 02/12/2005 Thuế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

79 31231021573 79 31231021573 Nguyễn Ngọc Gia Hân 03/11/2005 Tiếng Anh thương mại Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

80 31231021896 80 31231021896 Đinh Thiên Bảo 14/04/2005 Tiếng Anh thương mại Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

81 31231023043 81 31231023043 Nguyễn Bùi Huyền Anh 24/02/2005 Tiếng Anh thương mại Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

82 31231025951 82 31231025951 Trần Ngọc Phương Tiên 25/07/2005 Tiếng Anh thương mại Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365
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83 31231024969 83 31231024969 Phạm Lê Tuyết Anh 19/08/2005 Toán Tài chính Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

84 31231026959 84 31231026959 Nguyễn Hà Mi 04/11/2005 Công nghệ Marketing Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

85 31231021556 85 31231021556 Nguyễn Anh Khôi 20/05/2005 Công nghệ tài chính Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

86 31231023662 86 31231023662 Lê Nguyễn Minh Ngọc 31/03/2005 Công nghệ tài chính Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

87 31231024451 87 31231024451 Nguyễn Phụng Quỳnh 29/12/2005 Công nghệ tài chính Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

88 31231020218 88 31231020218 Lê Khánh Linh 30/05/2005 Kế toán doanh nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

89 31231020563 89 31231020563 Trần Yến Duyên 24/04/2005 Kế toán doanh nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

90 31231020662 90 31231020662 Nguyễn Hữu Quang 11/11/2005 Kế toán doanh nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

91 31231023477 91 31231023477 Nguyễn Bình An 17/01/2005 Kế toán doanh nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

92 31231024802 92 31231024802 Từ Bạch Kim 16/12/2005 Kế toán doanh nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

93 31231025091 93 31231025091 Hoàng Khánh Uyên 19/05/2005 Kế toán doanh nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

94 31231026669 94 31231026669 Đặng Phạm Mỹ Hòa 22/02/2005 Kế toán doanh nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

95 31231021383 95 31231021383 Phan Thị Minh Thư 06/10/2005 Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACCA) Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

96 31231025510 96 31231025510 Nguyễn Khánh Như 18/12/2005 Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACCA) Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

97 31231020319 97 31231020319 Từ Gia Cường 12/10/2005 Kiểm Toán Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

98 31231021352 98 31231021352 Phan Quốc Linh 09/05/2005 Kiểm Toán Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

99 31231022420 99 31231022420 Dương Ngọc Anh Thư 23/06/2005 Kiểm Toán Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

100 31231022720 100 31231022720 Đặng Nguyên Bảo 30/09/2005 Kiểm Toán Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

101 31231023769 101 31231023769 Nguyễn Dương Oanh 18/08/2005 Kiểm Toán Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

102 31231024698 102 31231024698 Phạm Ngọc Uyên Nhi 14/09/2005 Kiểm Toán Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

103 31231025216 103 31231025216 Huỳnh Trịnh Ngọc Cầm 25/11/2005 Kiểm Toán Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

104 31231026947 104 31231026947 Đào Giáng My Sa 19/10/2005 Kiểm Toán Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

105 31231027479 105 31231027479 Nguyễn Xuân Hòa 17/03/2005 Kiểm Toán Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

106 31231027870 106 31231027870 Bùi Ngọc Linh 09/06/2005 Kiểm Toán Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

107 31231021156 107 31231021156 Châu Á 23/04/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

108 31231023362 108 31231023362 Võ Hồ Quốc Thịnh 03/10/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

109 31231023755 109 31231023755 Trần Hoàng Kim Ngân 03/02/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

110 31231024640 110 31231024640 Nguyễn Hoàng Minh Khôi 12/01/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365
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111 31231023840 111 31231023840 Trần Đình Quân 06/07/2005 Kinh doanh thương mại Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

112 31231025297 112 31231025297 Lê Đỗ Bảo Trâm 15/06/2005 Kinh doanh thương mại Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

113 31231026198 113 31231026198 Nguyễn Minh Hiến 19/11/2005 Kinh doanh thương mại Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

114 31231023715 114 31231023715 Phạm Hữu Anh Toàn 25/06/2005 Kinh tế Đầu tư Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

115 31231026982 115 31231026982 Nguyễn Phan Thùy Trang 13/03/2005 Kinh tế Đầu tư Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

116 31231026331 116 31231026331 Võ Hữu Trọng 14/03/2005 Ngân hàng Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

117 31231026534 117 31231026534 Lê Thị Thu Trang 28/07/2005 Ngân hàng Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

118 31231021141 118 31231021141 Huỳnh Trung Hiếu 10/09/2005 Quản trị Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

119 31231024342 119 31231024342 Huỳnh Thái An Khang 10/04/2005 Quản trị Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

120 31231024637 120 31231024637 Đỗ Liên Như 03/07/2005 Quản trị Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

121 31231025862 121 31231025862 Huỳnh Võ Khánh Nguyên 07/11/2005 Quản trị Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

122 31231021007 122 31231021007 Trần Thanh Thanh 30/04/2005 Quản trị bệnh viện Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

123 31231020284 123 31231020284 Nguyễn Thị Minh Phụng 23/05/2005 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

124 31231020999 124 31231020999 Huỳnh Minh Thư 04/08/2005 Quản trị khởi nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

125 31231022081 125 31231022081 Nguyễn Ngọc My 20/12/2004 Quản trị khởi nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

126 31231022088 126 31231022088 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư 19/12/2005 Quản trị khởi nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

127 31231022371 127 31231022371 Trần Quang Trung 15/07/2005 Quản trị khởi nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

128 31231022469 128 31231022469 Tô Triệu Vy 24/02/2005 Quản trị khởi nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

129 31231023925 129 31231023925 Trần Ngọc Mỹ Duyên 30/11/2005 Quản trị khởi nghiệp Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

130 31231023376 130 31231023376 Nguyễn Minh Mẫn 02/08/2005 Tài chính Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

131 31231027004 131 31231027004 Quách Diệu Linh 24/02/2005 Tài chính Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

132 31231027526 132 31231027526 Nguyễn Tấn Dũng 22/01/2005 Tài chính Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

133 31231026133 133 31231026133 Mai Ngọc Hân 11/02/2005 Tài chính Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

134 31231020134 134 31231020134 Phạm Nguyễn Hoàng Quân 14/06/2005 Kiểm Toán Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

135 31231022207 135 31231022207 Võ Phạm Minh Trí 10/04/2005 Kiểm Toán Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

136 31231023835 136 31231023835 Trần Thị Hồng Yến 29/03/2005 Kiểm Toán Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

137 31231025506 137 31231025506 Nguyễn Bình Minh 03/05/2005 Kiểm Toán Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

138 31231020889 138 31231020889 Hà Thu Huyền 30/08/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365
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139 31231022137 139 31231022137 Trần Thị Kim Oanh 23/06/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

140 31231022913 140 31231022913 Vũ Mạnh Khiêm 13/09/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

141 31231025499 141 31231025499 Trương Bảo Hân 19/10/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

142 31231025517 142 31231025517 Trần Bảo Hân 04/01/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

143 31231025762 143 31231025762 Trần Thị Minh Anh 06/06/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

144 31231027054 144 31231027054 Nguyễn Tiến Đạt 23/09/2005 Kinh doanh Quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

145 31231025030 145 31231025030 Huỳnh Ngọc Mẫn Nhi 17/10/2005 Kinh doanh thương mại Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

146 31231026675 146 31231026675 Đào Ngọc Lan 11/10/2005 Kinh doanh thương mại Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

147 31231023463 147 31231023463 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 15/01/2005 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

148 31231027184 148 31231027184 Phùng Khánh Hà 01/03/2005 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

149 31231020166 149 31231020166 Mai Hoàng An 21/09/2005 Tài chính Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

150 31231020936 150 31231020936 Lê Thị Mai Phương 16/03/2005 Tài chính Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

151 31231021662 151 31231021662 Đỗ Trần Như Quỳnh 17/10/2005 Tài chính Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365
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